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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

Số:          /2023/NQ-HĐND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Hà Tĩnh, ngày       tháng  7  năm 2023


DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Quy định biểu mẫu, thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, 
kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ 
ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; 
thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
	Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
	Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; 
Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;
Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;
Sau khi xem xét Tờ trình số         /TTr-UBND ngày      tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định thời gian, biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về biểu mẫu, thời gian UBND các cấp gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian UBND các cấp giao dự toán và HĐND các cấp phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.
2. Đối tượng áp dụng
a) Hội đồng nhân dân (HĐND), Thường trực HĐND các cấp.
b) Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp.
c) Cơ quan tài chính, kế hoạch các cấp.
d) Cơ quan Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, thống kê các cấp.
đ) Các đơn vị dự toán, các đơn vị sử dụng ngân sách; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.
Điều 2. Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương
1. Thời gian UBND tỉnh gửi các Ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND tỉnh
a) Căn cứ chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn sau, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn sau trước ngày 30/11 năm thứ tư của kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn trước; hoàn chỉnh gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư theo quy định tại điểm điểm c, d khoản 2 Điều 9 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ.
b) Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh hoàn chỉnh Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn sau, báo cáo Ban Kinh tế Ngân sách, Thường trực HĐND tỉnh và HĐND tỉnh cùng thời điểm báo cáo Dự toán, phân bổ ngân sách địa phương năm đầu thời kỳ kế hoạch 05 năm giai đoạn sau.
Trường hợp Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn sau sau mốc thời gian quy định tại Điều 9 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ (trước ngày 31/3 năm thứ tư của kế hoạch), UBND các cấp thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và yêu cầu của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2. Biểu mẫu
Thực hiện theo các mẫu biểu số 01 và 02 quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.
Điều 3. Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương
1. Thời gian UBND tỉnh gửi các Ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND tỉnh
a) Căn cứ chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ kế hoạch và Đầu tư về lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, UBND tỉnh lập, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm trước ngày 10/7 hàng năm; hoàn chỉnh gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư theo quy định tại điểm điểm a khoản 6 Điều 18 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ.
b) Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm dự toán (năm đầu của kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm mới) đã được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ giao; trên cơ sở thông báo của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các mức trần chi bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và ý kiến góp ý của 02 Bộ đối với nội dung của kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm tiếp theo; UBND tỉnh tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của địa phương;  báo cáo Ban Kinh tế Ngân sách, Thường trực HĐND tỉnh và HĐND tỉnh cùng thời điểm báo cáo Dự toán, phân bổ ngân sách địa phương hàng năm.
Trường hợp Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước sau mốc thời gian quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ (trước ngày 01/6 hàng năm), UBND các cấp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Biểu mẫu
Thực hiện theo các mẫu biểu từ số 07 đến số 11 quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các mẫu biểu từ số 01 đến số 12 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính.
Điều 4. Dự toán, phân bổ ngân sách địa phương
1. Thời gian UBND các cấp gửi các Ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND cùng cấp
a) Cấp tỉnh
- Trước ngày 20/7 hàng năm: căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán của Bộ Tài chính, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh dự toán ngân sách địa phương năm sau; hoàn thiện, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu (phần dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu).
- Căn cứ Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm sau của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh hoàn thiện, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách dự toán ngân sách địa phương năm sau trước ngày 30/11 hàng năm.
- Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách, UBND tỉnh hoàn thiện dự toán ngân sách địa phương năm sau; chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh để xem xét, thông qua tại kỳ họp.
b) Cấp huyện
- Trước ngày 10/7 hàng năm: căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán của UBND tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp dự toán ngân sách địa phương năm sau; hoàn thiện, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Chậm nhất 05 ngày từ ngày UBND tỉnh giao dự toán, UBND cấp huyện báo cáo Thường trực HĐND cấp huyện, Ban Kinh tế - Xã hội dự toán ngân sách địa phương (bao gồm cấp huyện, cấp xã) năm sau; chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm, UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp để xem xét, thông qua tại kỳ họp.
c) Cấp xã
- Trước ngày 01/7 hàng năm: căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán của UBND tỉnh, UBND cấp xã báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp dự toán ngân sách địa phương năm sau; hoàn thiện, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.
- Chậm nhất 05 ngày từ ngày UBND cấp huyện giao dự toán, UBND cấp xã báo cáo Thường trực HĐND cấp xã, Ban Kinh tế - Xã hội dự toán ngân sách cấp xã năm sau; chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm, UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp để xem xét, thông qua tại kỳ họp.
d) Trường hợp Bộ Tài chính, UBND tỉnh ban hành hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước sau thời gian quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ (trước ngày 01/6 hàng năm), Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách sau thời gian quy định tại Khoản 10 Điều 22 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ (trước ngày 20/11 hàng năm), UBND các cấp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, yêu cầu của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.
2. Thời gian UBND các cấp giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị và ngân sách địa phương cấp dưới
a) Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày HĐND quyết định dự toán ngân sách, UBND cùng cấp giao dự toán thu, chi ngân sách năm sau cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới.
b) Trước ngày 31/12, UBND các cấp phải hoàn thành việc giao dự toán ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới, trừ trường hợp quy định tại Điều 27 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ.
3. Biểu mẫu
a) Các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, UBND cấp huyện: Thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
b) UBND cấp xã thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
Điều 5. Quyết toán ngân sách địa phương
1. Thời gian UBND các cấp gửi các Ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND cùng cấp
a) Cấp xã
- Trước ngày 30/4 hàng năm, UBND cấp xã lập báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã gửi Ban kinh tế - xã hội của HĐND cấp xã để thẩm tra, đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp huyện;
- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Ban Kinh tế xã hội thông báo kết quả thẩm tra, UBND cấp xã hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã; báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp.
- Sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND cấp xã, UBND cấp xã hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã, trình HĐND cấp xã xem xét, phê chuẩn chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm của HĐND cấp xã.
b) Cấp huyện
- Trước ngày 31/5 hàng năm, UBND cấp huyện lập báo cáo quyết toán ngân sách địa phương gửi Ban kinh tế - xã hội của HĐND cấp huyện để thẩm tra, đồng thời gửi Sở Tài chính.
- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Ban Kinh tế xã hội thông báo kết quả thẩm tra, UBND cấp huyện hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách địa phương; báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp.
- Sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND cấp huyện, UBND cấp huyện hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, trình HĐND cấp huyện xem xét, phê chuẩn chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm của HĐND cấp huyện.
c) Cấp tỉnh
- Trước ngày 20/6 hàng năm, UBND tỉnh lập báo cáo quyết toán ngân sách địa phương gửi Ban kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh để thẩm tra, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước.
- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Ban kinh tế Ngân sách thông báo kết quả thẩm tra, UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách địa phương; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.
- Sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh hoàn chỉnh, gửi đến các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh.
2. Thời gian HĐND cấp huyện, cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
a) HĐND cấp huyện, cấp xã xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tại kỳ họp giữa năm của HĐND.
b) Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết toán ngân sách xã được phê chuẩn, UBND cấp xã gửi báo cáo quyết toán ngân sách xã cho UBND cấp huyện, cơ quan tài chính cấp huyện; Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết toán được phê chuẩn, UBND cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách huyện cho Ủy UBND tỉnh, Sở Tài chính.
3. Biểu mẫu
a) Các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, UBND cấp huyện: Thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
b) UBND cấp xã thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ và Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
4. Các quy định tại Nghị quyết này áp dụng từ kỳ Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2026-2030, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2024-2026, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024, quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 trở về sau.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVIII, Kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày … tháng …. năm 2023./. 
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